	STT
	Tên trường
	Chỉ tiêu
	Điều kiện xét học bạ
	Thời gian nhận hồ sơ

	1
	Đại học Kỹ thuật Y Dược Đà Nẵng
	
	Xét học bạ đối với các ngành Điều dưỡng, Kỹ thuật xét nghiệm y học, Kỹ thuật hình ảnh y học và Kỹ thuật phục hồi chức năng: Học lực lớp 12 xếp loại Khá trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 6,5 trở lên.
	Đợt 1: Từ ngày 1/5 - 31/5/2024

	2
	Đại học Quảng Nam
	
	Đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên: Học lực lớp 12 đạt loại Giỏi.
Các ngành còn lại: Tổng điểm 3 môn lớp 12 theo tổ hợp môn >=15.0
	 Từ ngày 01/6/2024 đến ngày 30/6/2024

	3
	Phân hiệu Đại học Thủy Lợi
	
	Xét tuyển dựa vào tổng ĐTB năm lớp 10, năm lớp 11 và HK1 năm lớp 12 các môn trong tổ hợp xét tuyển
	

	4
	Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum
	
	ĐTB lớp 10, lớp 11 và điểm học kỳ 1 năm lớp 12, tổng điểm 3 môn theo tổ hợp >=15
	Từ ngày 15/04 - 31/5/2024

	5
	Khoa Y Dược - ĐH Đà Nẵng
	
	Xét tuyển theo kết quả học tập THPT: Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào là học lực lớp 12 xếp loại từ khá trở lên.
	

	6
	Học viện Ngân hàng - Phân viện Phú Yên
	35%
	Xét tuyển dựa trên kết quả học tập trong 03 năm học (năm học lớp 10, lớp 11 và lớp 12)
	

	7
	Đại học Đông Á
	
	Xét tuyển học bạ theo tổng ĐTB 3 học kỳ (lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12) Hoặc tổng ĐTB năm lớp 12
	

	8
	Trường du lịch – ĐH Huế
	
	Kết quả học tập THPT (Chưa chi tiết)
	

	9
	Đại học Quang Trung
	
	Xét Học bạ các lớp 10, 11 và học kỳ 1 của lớp 12 Hoặc lớp 11 và học kỳ 1 của lớp 12 Hoặc lớp 12 theo tổ hợp 03 môn
	Đợt 1: 20/4 - 31/5/2024

	10
	Đại học Kinh tế - ĐH Đà Nẵng
	
	Xét điểm lớp 10, lớp 11, HK1 lớp 12, tổng điểm THXT từ 18 điểm trở lên
	

	11
	Đại học Xây dựng miền Trung
	
	Tổng điểm 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển (ĐTB của 3 năm THPT Hoặc năm lớp 12 Hoặc 5 học kỳ: lớp 10, 11 và học kỳ I lớp 12), cộng với điểm ưu tiên phải ≥18,0 điểm;
	Đợt 1: 01/3 - 30/6/2024

	12
	Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt Anh - ĐH Đà Nẵng
	
	Xét học bạ THPT
	

	13
	Đại học Sư phạm - ĐH Huế
	
	Xét tuyển kết quả học tập của 2 học kì năm học lớp 11 và HK1 năm học lớp 12 có tổng điểm xét tuyển theo THXT từ 18 điểm trở lên (trừ nhóm ngành giáo viên)
	

	14
	Đại học Nông lâm - ĐH Huế
	
	Xét kết quả học tập của 02 học kỳ năm học lớp 11 và học kỳ I năm học lớp 12. Tổng điểm các môn trong THXT đạt 18 điểm trở lên.
	

	15
	Trường Sĩ quan thông tin
	
	Xét tuyển theo kết quả học bạ THPT
	

	16
	Đại học Ngoại ngữ – ĐH Huế
	
	Tổng điểm trung bình chung học tập 3 học kỳ (học kỳ 1, học kỳ 2 năm lớp 11 và học kỳ 1 năm lớp 12) của 3 môn trong THXT từ 18 điểm trở lên
	

	17
	Đại học Thể dục thể thao Đà Nẵng
	
	Xét kết quả điểm học tập THPT (đối với ngành Quản lý Thể dục thể thao - 7810301)
	

	18
	Đại học Kinh tế - ĐH Huế
	
	Xét kết quả học tập đạt học sinh giỏi 3 học kỳ (HK 1 và 2 của lớp 11 và HK1 lớp 12)
	

	19
	Đại học Huế
	
	Xét tuyển sử dụng điểm học bạ cho một số ngành đào tạo của Đại học Huế
	

	20
	Đại học Sư phạm – ĐH Đà Nẵng
	
	Xét tuyển dựa trên học bạ THPT
	

	21
	Đại học Luật - Đại học Huế
	
	Tổng ĐTB Học kỳ 1 lớp 11, học kỳ 2 lớp 11, học kỳ 1 lớp 12 các môn trong tổ hợp từ 18 điểm
	

	22
	Đại học Khánh Hòa
	
	Xét tổng ĐTB cả năm lớp 12 của 3 môn thuộc THXT (học lực lớp 12 xếp loại giỏi hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8,0 trở lên)
	

	23
	Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt Hàn - ĐH Đà Nẵng
	
	Xét kết quả học tập THPT các tổ hợp A00, A01, D01, D07
	

	24
	Đại học Đà Nẵng
	
	Xét tuyển dựa vào kết quả học tập THPT
	

	25
	Đại học Phan Châu Trinh
	
	Điểm tổng kết cuối năm lớp 12 theo tổ hợp đăng ký xét tuyển
	

	26
	Đại học Yersin Đà Lạt
	
	Xét ĐTB kết quả học tập HK1, HK2 của năm lớp 11 và HK1 của năm lớp 12 Hoặc ĐTB của năm lớp 12 Hoặc ĐTB của 3 môn học năm lớp 12
	

	27
	Đại học Đông Á
	
	Tổng ĐTB 3 học kỳ; Hoặc Tổng ĐTB năm lớp 12
	

	28
	Đại học Kiến trúc Đà Nẵng
	
	Tổ hợp xét tuyển sử dụng Điểm trung bình tất cả các môn văn hóa của 5 Học kỳ từ 18 điểm
	

	29
	Đại học Y dược Buôn Ma Thuột
	
	Tổng ĐTB năm học của 03 môn trong năm lớp 12 trong học bạ THPT thuộc THXT
	

	30
	Đại học Đà Lạt
	
	Xét tuyển học bạ THPT
	

	31
	Đại học Quy Nhơn
	Tối đa 50%
	Tổng ĐTB 3 môn xét tuyển không dưới 18 điểm
	

	32
	Đại học Phú Yên
	
	Xét điểm học bạ lớp 12
	

	33
	Khoa Y dược - Đại học Đà Nẵng
	
	Xét tuyển theo kết quả học bạ THPT (Áp dụng cho ngành Diều dưỡng và Kỹ thuật xét nghiệm y học)
	 Từ ngày 15/4/2024

	34
	Đại học Nha Trang
	
	Sử dụng kết quả học tập của 4 môn học trong 6 học kỳ ở Trường THPT (Điểm học bạ), trong đó 3 môn học bắt buộc có trong tổ hợp xét tuyển gồm: Toán, Ngữ văn và tiếng Anh
	Từ ngày 26/2/2024 - 15/6/2024



